
1

ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Toán
Hóa 

học

Sinh 

học

1. Ngành Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa)

1 Phan Thị Mỹ Hường Nữ 14 /09/ 1988
Khoa Truyền nhiễm, TTYT Phú 

Lộc

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 8,03 8,17 8,10 8,47 32,80

2 Tôn Nữ Thị Ngại Nữ 16 /04/ 1989
Khoa Nội - Nhi, TTYT huyện 

Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 7,40 8,03 7,50 7,68 30,60

3 Lê Thị Cúc Phương Nữ 01 /01/ 1994

Khoa Dược - Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - Xét nghiệm và Chẩn 

đoán hình ảnh, TTYT Phú Lộc, 

cơ sở Chân Mây

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 6,93 7,27 7,47 8,13 29,80

4 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh Nữ 19 /03/ 1986
Liên chuyên khoa THM -RHM, 

BV Trung ương Huế cơ sở 2

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,10 7,17 7,87 8,50 29,60

5 Lê Quý Vân Trường Nam 07 /03/ 1996
Phòng Nghiệp vụ, TT Vận 

chuyển cấp cứu

Thừa Thiên 

Huế
2 2 7,73 6,93 7,47 7,38 29,50

6 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 08 /12/ 1990
TYT Phú Nhuận, TTYT Thành 

phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,63 7,67 7,00 8,04 29,30

7 Võ Văn Tài Nam 22 /03/ 1990
Khoa Khám Bệnh, BVTW Huế 

cơ sở 2

Thừa Thiên 

Huế
1 2NT 6,97 5,73 8,50 8,00 29,20

8 Dương Thị Minh Thư Nữ 15 /01/ 1998
Trung tâm Y tế thị xã Hương 

Thủy

Thừa Thiên 

Huế
2 2 7,23 7,07 6,43 7,28 28,00

9 Hoàng Thị Xuân Nữ 20 /01/ 1993
Phòng Điều dưỡng, TTYT 

Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,40 6,40 7,77 7,48 28,00

10 Nguyễn Thị Minh Hảo Nữ 30 /06/ 1993 Khoa Ngoại, TTYT Phong Điền
Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 6,17 6,07 7,10 8,63 28,00

11 Dương Thị Ngọc Quý Nữ 31 /10/ 1995
Khoa GMHS, TTYT Thành phố 

Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 7,77 6,77 6,47 6,89 27,90
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Toán
Hóa 

học
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Ghi chúKVƯT

TBC 3 năm Điểm 

TBC Cao 
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TỉnhStt Họ và tên Giới Ngày sinh

12 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02 /07/ 1994
Khoa CCHS Tích cực và chống 

độc, TTYT thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,53 6,90 6,37 8,11 27,90

13 Trương Thị Thu Trang Nữ 24 /07/ 1986
Khoa Khám bệnh, Chỉnh nha, 

Phục hình, BV Răng Hàm mặt

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,77 6,80 6,97 8,28 27,80

14 Hoàng Thị Kim Yến Nữ 20 /05/ 1988
Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ 

đạo tuyến, BV Phổi

Thừa Thiên 

Huế
1 2 6,43 5,67 7,37 8,22 27,70

15 Lê Thị Trâm Nữ 30 /05/ 1987
Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp 

cứu TTYT Thị xã Hương Trà

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,70 5,30 7,07 8,37 27,40

16 Lê Thị Diệu Trang Nữ 01 /02/ 1990
Khoa Khám Bệnh, TTYT 

Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,07 6,30 6,80 8,16 27,30

17 Đăng Thị Thúy Anh Nữ 16 /08/ 1994
Khoa CCHS Tích cực và Chống 

độc, BVĐK Thị xã Hương Thủy

Thừa Thiên 

Huế
0 2 5,87 6,47 6,90 8,09 27,30

18 Võ Thị Muốn Nữ 25 /12/ 1978
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, 

BV Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 5,63 5,33 7,57 8,42 27,00

19 Lê Thị Huế Nữ 28 /04/ 1991
Khoa Y học cổ truyền, BV Giao 

thông vân tải Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,60 6,20 6,97 8,17 26,90

20 Lê Thị Thanh Nhàn Nữ 27 /09/ 1988
Khoa Glocom - Đáy mắt, BV 

Mắt Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,83 6,03 6,50 8,38 26,70

21 Đăng Thị Thúy Vân Nữ 30 /08/ 1986
Khoa RHM - Mắt - TMH, 

TTYT Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,73 5,63 6,83 8,45 26,70

22 Hồ Nhật Quang Nam 01 /05/ 1987
Khoa Lác nhãn nhi - Thần kinh, 

BV Mắt Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,40 6,97 5,30 8,04 25,70

23 Lê Thị Ngọc Nhân Nữ 16 /07/ 1991 Thí sinh tự do Quảng Trị 0 2NT 5,90 5,43 6,83 7,58 25,70

24 Phan Vinh Nam 19 /09/ 1991
Khoa Ngoại Sản, BV Đa khoa 

Bình Điền

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 5,80 5,23 6,47 8,00 25,50

25 Nguyễn Đăng Thủ Nam 26 /03/ 1993 Khoa Nam 2, BV Tâm Thần
Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,20 5,60 7,17 7,08 25,00

26 Trần Thị Thúy Nữ 10 /02/ 1990
Khoa Ngoại, TTYT Thị xã 

Hương Trà

Thừa Thiên 

Huế
2 2 4,50 5,33 6,90 8,19 24,90

27 Lê Thị Thùy Dương Nữ 20 /02/ 1985
Khoa Khám bệnh thăm dò chức 

năng, BV Mắt Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,50 5,27 5,50 8,41 24,70
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28 Nguyễn Thị Mùi Nữ 24 /02/ 1991
Khoa Phẫu thuật gây mê hồi 

sức, BV Mắt Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 4,60 4,87 6,20 7,90 23,60

29 Tôn Nữ Thanh Thủy Nữ 31 /07/ 1994

Khoa Nội - Truyền nhiễm - Y 

học cổ truyền, TTYT Phú Lộc, 

Cơ sở Chân Mây

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 4,73 4,90 6,60 7,17 23,40

30 Dương Văn Minh Nam 03 /02/ 1991
Khoa KB - TDCN, Phòng Siêu 

âm, BV Mắt Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 4,07 5,23 5,63 7,76 22,70

2. Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học

1 Trần Thị Hồng Nhi Nữ 08 /11/ 1998
Xã Bình Tiến, Thị xã Hương 

Trà

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 8,43 7,80 8,23 8,06 32,52

2 Nguyễn Thị Hà Vương Nữ 03 /05/ 1994
Khoa XN-CĐHA,Trung tâm Y 

tế huyện Hướng Hóa
Quảng Trị 2 2NT 8,47 7,67 7,97 8,18 32,29

3 Lê Thị Thảo Nữ 12 /03/ 1995

Khoa Huyết học TM-HS-VS, 

Bệnh viên Trung ương Huế cơ 

sở 2

Thừa Thiên 

Huế
2 2 7,87 8,10 7,77 8,38 32,12

4 Trình Thị Diễm Trinh Nữ 14 /01/ 1992
Khoa Vi sinh, Bệnh viện Đa 

khoa Quảng Nam
Quảng Nam 2 2 8,00 7,80 7,67 7,96 31,43

5 Hoàng Thị Ngọc Giàu Nữ 22 /03/ 1993
Khoa XN-CĐHA, Trung tâm Y 

tế thị xã Quảng Trị
Quảng Trị 2 2 7,07 6,97 7,73 8,68 30,45

6 Trương Thị Thu Phương Nữ 14 /10/ 1995
Xã Thanh Thủy, Thị xã Hương 

Thủy

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,73 8,33 6,47 7,49 30,02

7 Lương Văn Nhơn Nam 30 /09/ 1992

Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Đặng Thùy 

Trâm

Quảng Ngãi 2 2NT 7,20 7,03 7,07 8,40 29,70

8 Nguyễn Văn Trai Nam 20 /08/ 1988
Khoa Huyết học - TM, Bệnh 

viện Đa khoa Quảng Nam
Quảng Nam 2 2 6,57 7,80 7,37 7,54 29,28

9 Trần Vũ Quốc Huy Nam 20 /12/ 2000 Phường An Đông, TP Huế
Thừa Thiên 

Huế
0 2 6,70 7,77 7,53 6,99 28,99

10 Lê Hùng Nam 12 /11/ 1988
Khoa XN-CĐHA,Trung Tâm Y 

tế Quảng Điền

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 6,77 6,80 6,80 8,37 28,74

11 Trần Thị Như Hiền Nữ 11 /04/ 1991
Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y 

tế Thành Phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
2 2 5,90 6,33 7,50 8,46 28,19
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TỉnhStt Họ và tên Giới Ngày sinh

12 Lê Thị Minh Châu Nữ 03 /02/ 1991

Khoa XN-CĐHA-TDCN, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Bình

Quảng Bình 2 2 6,83 6,73 6,37 8,12 28,05

13 Nguyễn Thị Phương Nhi Nữ 01 /03/ 2000
Xã Phú Lương, huyện Phú 

Vang

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 6,87 6,23 7,20 7,10 27,40

14 Hoàng Thị Thu Hà Nữ 02 /01/ 1991
Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh 

viện Ung Bướu Nghệ An
Nghệ An 2 2 6,00 6,80 7,20 7,22 27,22

15 Nguyễn Văn Thành Tín Nam 17 /09/ 2001 Phường Đúc, TP Huế
Thừa Thiên 

Huế
0 2 5,70 6,00 7,47 7,71 26,88

16 Trần Nhật Duật Nam 29 /03/ 1996 Phường 3, TP Đông Hà Quảng Trị 0 2 6,30 6,37 8,03 6,07 26,77

17 Phan Thị Linh Lý Nữ 11 /06/ 1988
Khoa Hóa sinh,Bệnh viện Đa 

khoa Quảng Nam
Quảng Nam 2 2 5,47 6,30 5,33 8,50 25,60

18 Phan Ngọc Linh Nam 18 /11/ 1991
Khoa XN-CĐHA, Trung tâm Y 

tế huyện Hải Lăng
Quảng Trị 2 2NT 5,30 4,93 6,17 8,69 25,09

19 Võ Lê Tấn Tài Nam 10 /12/ 1994
Khoa XN-CĐHA,Trung Tâm Y 

tế Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 5,73 5,70 6,43 7,15 25,01

5. Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

1 Phạm Ngọc Quỳnh Nam 27 1 1996 Khoa CĐHA, BV Ung bướu Nghệ An 2 2 7,53 7,30 7,87 7,37 30,07

2 Phạm Đình Thương Nam 10 4 1993
Khoa CĐHA, TTYT huyện Tây 

Sơn
Bình Định 2 2NT 6,80 7,73 7,63 7,88 30,04

3 Trần Đức Quảng Nam 20 11 1988
Khoa CĐHA-TDCN, BVĐK 

Khu vực Tây Nam Nghệ An
Nghệ An 2 1 7,97 7,33 7,93 6,56 29,79

4 Phan Quốc Kỳ Thoại Nam 02 1 1984
Khoa XN và CĐHA, TTYT 

huyện Phong Điền

Thừa Thiên 

Huế
2 2NT 6,60 7,53 7,80 7,70 29,63

5 Bùi Thành Công Nam 05 9 2001

Số 1 ngách 93 đường Cầu Noi, 

TDP Trú 2, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ 

Liêm

Hà Nội 0 3 7,13 7,30 7,87 7,10 29,40

6 Phan Đăng Nho Nam 05 1 1985
Phòng X quang, Khoa Cận lâm 

sàng, BV Giao thông vận tải

Thừa Thiên 

Huế
2 2 6,30 7,23 7,03 8,40 28,96

7 Lê Đăng Trường Nam 02 5 1996
Khoa CĐHA, BVĐK Thiệu 

Hóa
Thanh Hóa 0 2NT 6,13 7,17 8,00 6,82 28,12
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8 Lê Vũ Đức Nam 02 3 1996 Khoa CĐHA, BV Ung bướu Nghệ An 2 2 6,70 7,13 7,33 6,54 27,70

9 Phạm Văn Hải Nam 10 9 1988
Khoa X quang, BV Hũu nghị 

Đa khoa Nghệ An
Nghệ An 2 2 7,40 7,27 6,30 6,69 27,66

10 Trần Văn Thành Nam 28 8 1989
Khoa Cận lâm sàng, BVĐK 

Tâm Đức Cầu Quan
Thanh Hóa 2 2NT 6,93 6,63 6,70 7,33 27,59

11 Lê Văn Thành Nam 17 10 1995 Khoa CĐHA, PKĐK Thiên Đức Thanh Hóa 0 1 5,50 7,37 8,03 6,68 27,58

12 Trần Xuân Dũng Nam 14 9 1987
Khoa X quang, BV Hũu nghị 

Đa khoa Nghệ An
Nghệ An 2 2 6,83 6,53 6,60 7,47 27,43

13 Bùi Thị Minh Hương Nữ 03 6 1992 Khoa CĐHA-TDCN, BV Nhi Gia Lai 2 1 6,43 6,27 6,93 7,78 27,41

14 Trịnh Minh Quân Nam 19 1 1998
BM CĐHA, Trường CĐYT 

Thanh Hóa
Thanh Hóa 0 2 6,17 6,47 6,90 7,18 26,72

15 Hoàng Kỳ Nam 11 1 1985
Phòng X quang, CTCP BVĐK 

Khải Hoàn
Quảng Trị 0 2 6,33 5,90 6,67 7,75 26,65

16 Hoàng Văn Nam Nam 22 11 1988
Khoa CĐHA, BVĐK Diễn 

Châu
Nghệ An 2 2NT 6,43 7,00 6,07 6,97 26,47

17 Phạm Vĩnh Hải Nam 25 7 1995 Khoa CĐHA, BV Ung bướu Nghệ An 2 2 6,57 5,93 6,93 7,00 26,43

18 Bùi Văn Vinh Nam 20 6 1990
PKĐK KV Minh Lộc, BVĐK 

huyện Hậu Lộc
Thanh Hóa 2 2NT 6,87 5,90 6,33 7,33 26,43

19 Hoàng Thái Anh Nam 14 3 1995
Khoa Y học hạt nhân, BV Ung 

bướu
Nghệ An 2 2 6,40 6,23 6,27 7,37 26,27

20 Vũ Huy Hoàng Nam 24 6 1997
Khoa CĐHA và TDCN, BV 

YHCT Bộ Công an
Hà Nội 2 3 5,37 6,57 7,47 6,65 26,06

21 Phạm Văn Vỵ Nam 06 6 1993
Khoa X quang, BV Hũu nghị 

Đa khoa Nghệ An
Nghệ An 2 2 6,30 6,50 5,90 7,20 25,90

22 Lê Kỳ Phong Nam 19 5 1987
Khoa CĐHA, BVĐK tỉnh 

Quảng Trị
Quảng Trị 2 2 5,50 5,80 6,33 8,20 25,83

23 Lê Huy Dương Nam 28 9 1999
Khoa CĐHA, BVĐK huyện 

Thường Xuân
Thanh Hóa 0 1 6,33 6,00 6,20 7,00 25,53

24 Vương Ánh Sáng Nam 06 10 1993
Khoa CĐHA, BV Nội tiết Nghệ 

An
Nghệ An 2 2 6,33 5,57 6,27 6,65 24,82
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TỉnhStt Họ và tên Giới Ngày sinh

25 Lường Văn Vũ Nam 05 4 1989
Khoa CĐHA, BVĐK Hoằng 

Hóa
Thanh Hóa 2 2NT 6,53 5,43 6,07 6,75 24,78

26 Nguyễn Hữu Dũng Nam 16 1 1997
Khoa CĐHA-TDCN, BVĐK 

huyện Thanh Chương
Nghệ An 2 2NT 5,97 5,57 5,87 6,73 24,14

27 Nguyễn Xuân Trường Nam 26 11 1988
Khoa xạ trị, TT Ung bướu, 

BVĐK tỉnh Thái Bình
Thái Bình 2 2 4,87 5,10 5,93 7,70 23,60

28 Nguyễn Đình Thi Nam 18 3 1997
Khoa XN-CĐHA, TTYT huyện 

Hải Lăng
Quảng Trị 2 2NT 5,80 4,80 5,97 6,70 23,27

29 Huỳnh Minh Thọ Nam 07 10 1988
Khoa CĐHA, BVĐK Quảng 

Nam
Quảng Nam 2 2 4,93 5,10 5,33 7,60 22,96

6. Ngành Y tế công cộng

1 Trần Thị Ánh Nguyệt Nữ 27 /08/ 1989
Khoa KSBT và YTCC, TTYT 

Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 6,93 7,03 8,03 8,14 30,10

2 Phan Thị Hồng Quỳnh Nữ 13 /03/ 1989
Khoa Y tế công cộng, TTYT 

Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 7,67 7,03 7,10 8,08 29,90

3 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 22 /08/ 1991
Tổ văn phòng, Trường mầm 

non Tuổi Hoa
Đà Nẵng 0 3 7,77 6,13 6,77 7,41 28,10

4 Nguyễn Thị Thương Nữ 01 /01/ 1987
Khoa An toàn thực phẩm, 

TTYT Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 6,17 6,03 7,57 8,17 27,90

5 Lê Viết Phúc Nam 19 /02/ 1991
Khoa KSBT và YTCC, TTYT 

Phú Lộc

Thừa Thiên 

Huế
0 2NT 6,40 7,03 6,20 7,57 27,20

6 Hoàng Thị Đoan Trang Nữ 18 /02/ 1984

Khoa An toàn thực phẩm và 

Dinh dưỡng, TTYT Thành phố 

Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 6,53 4,57 7,13 8,29 26,50

7 Phạm Thị Quỳnh Thi Nữ 23 /07/ 1982
Khoa Y tế công cộng, TTYT 

Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 4,93 5,50 6,73 8,32 25,50

8 Nguyễn Trần Hoàng Anh Nữ 15 /10/ 1985
Khoa Y tế công cộng, TTYT 

Thành phố Huế

Thừa Thiên 

Huế
0 2 5,00 5,53 6,37 7,23 24,10

Danh sách gồm có 86 thí sinh, trong đó:

Điều dưỡng (chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa): 30 thí sinh

Kỹ thuật xét nghiệm y học: 19 thí sinh

Kỹ thuật hình ảnh y học: 29 thí sinh

Y tế công cộng: 08 thí sinh


		2024-07-19T09:00:01+0700
	Việt Nam
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC<hcmp@huemed-univ.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




